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Cao đẳng Công Giáo OsakaCao đẳng Công Giáo Osaka

Trường tiểu học 
Kanadzuka
Trường tiểu học 
Kanadzuka

Trường tiểu học MaruyamaTrường tiểu học Maruyama

Trường tiểu học 
Nagaike
Trường tiểu học 
Nagaike

Trường tiểu học HannanTrường tiểu học Hannan

Trường THCS HannanTrường THCS Hannan

Trường tiểu học 
Seimeigaoka-minami
Trường tiểu học 
Seimeigaoka-minami

Trường THPT 
Sumiyoshi
Trường THPT 
Sumiyoshi

Trường tiểu học 
Seimeigaoka
Trường tiểu học 
Seimeigaoka

Trường THCS 
Matsumushi
Trường THCS 
Matsumushi

Trường THCS·THPT OhtaniTrường THCS·THPT Ohtani

Trường THPT Meijo GakuinTrường THPT Meijo Gakuin

Trường THPT KogeiTrường THPT Kogei

Trường tiểu học 
Nawashiro
Trường tiểu học 
Nawashiro

Trường tiểu học Tennoji
(trực thuộc Đại học 
sư phạm Osaka)

Trường tiểu học Tennoji
(trực thuộc Đại học 
sư phạm Osaka)

Trường tiểu học TakamatsuTrường tiểu học Takamatsu

Trường THPT Abeno ShogakuTrường THPT Abeno Shogaku

Trường THCS FuminosatoTrường THCS Fuminosato
Trường THPT TennojiTrường THPT Tennoji

Trường tiểu học Tokiwa (Chi nhánh)Trường tiểu học Tokiwa (Chi nhánh)

Trường tiểu học Tokiwa (Cơ sở chính)Trường tiểu học Tokiwa (Cơ sở chính)

Trường THCS ShowaTrường THCS Showa

Trường THCS AbenoTrường THCS Abeno

Trường St. Andrew's SchoolTrường St. Andrew's School

Trường tiểu học AbenoTrường tiểu học Abeno

Trường THPT AbenoTrường THPT Abeno

Quận Tennoji

Quận Ikuno

Sân chơi trẻ em MutsumiSân chơi trẻ em Mutsumi

Công viên TakamatsuCông viên Takamatsu

Sân chơi trẻ em AkebonoSân chơi trẻ em Akebono

Sân chơi trẻ em HattandaSân chơi trẻ em Hattanda

Công viên
 Sanmeicho-kita

Công viên
 Sanmeicho-kita

Công viên Takamatsu-minamiCông viên Takamatsu-minami

Công viên BishoenCông viên Bishoen

Công viên FuminosatoCông viên Fuminosato

Công viên SanmeichoCông viên Sanmeicho

Công viên 
Tokiwa
Công viên 
Tokiwa

Công viên 
Matsuzaki
Công viên 
Matsuzaki

Sân chơi trẻ em KyoritsuSân chơi trẻ em Kyoritsu

Công viên 
Seimeigaoka-chuo
Công viên 
Seimeigaoka-chuo

Công viên 
Seimeigaoka-nishi
Công viên 
Seimeigaoka-nishi

Công viên Seimeigaoka AioiCông viên Seimeigaoka Aioi

Công viên HarimadairyoCông viên Harimadairyo

Công viên NagaikeCông viên Nagaike

Công viên MomogaikeCông viên Momogaike

Công viên ShinhannanCông viên Shinhannan

Công viên HannanCông viên Hannan

Công viên KitabatakeCông viên Kitabatake

Công viên SeimeigaokaCông viên Seimeigaoka

Sân chơi trẻ em 
Seimeidori
Sân chơi trẻ em 
Seimeidori

Công viên ShotenyamaCông viên Shotenyama

Công viên Hannan-nishiCông viên Hannan-nishi

Công viên Hannan-kitaCông viên Hannan-kita

Công viên HannannakaCông viên Hannannaka

Sân chơi trẻ em Nawashiroda Sân chơi trẻ em Nawashiroda 

Công viên TennojiCông viên Tennoji

Công viên NagaiCông viên Nagai

Công viên 
Hannanharima
Công viên 
Hannanharima

Sân công cộng MatsumushiSân công cộng Matsumushi

Ga TeradachoGa Teradacho

Hội trường TakamatsuHội trường Takamatsu

JR Osaka Loop Line

Quốc lộ 25·165

Tennojicho-kita 2

Tennojicho-kita 1

Tennojicho-kita 3

Tennojicho-minami 1

Tennojicho-minami 2

Ga Osaka-AbenobashiGa Osaka-Abenobashi

Ga TennojiGa Tennoji

Ga TennojiGa Tennoji

Ga Tennojieki-maeGa Tennojieki-mae

Matsuzakicho 2

Asahimachi 1

Abenosuji 1

Asahimachi 2

Asahimachi 3

Hội trường Kanadzuka FureaiHội trường Kanadzuka Fureai

Ga AbenoGa Abeno

Ga AbenoGa Abeno

Trung tâm hội trường quận AbenoTrung tâm hội trường quận Abeno

Trung tâm văn hóa MaruyamaTrung tâm văn hóa Maruyama

Abenosuji 2

Abenosuji 4

Abenosuji 3

Tòa thị chính quận 
Abeno
Tòa thị chính quận 
Abeno

Trạm cứu hỏa AbenoTrạm cứu hỏa AbenoTrung tâm văn hóa TokiwaTrung tâm văn hóa Tokiwa

Trung tâm phúc lợi OjiTrung tâm phúc lợi Oji

Hội trường TokiwanishiHội trường Tokiwanishi

Sở cảnh sát AbenoSở cảnh sát Abeno

Midosuji Line
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Matsuzakicho 1

Matsuzakicho 3

Sanmeicho 1

Sanmeicho 2

Kyoritsudori 1

Trung tâm thể thao AbenoTrung tâm thể thao Abeno

Matsuzakicho 4

Bishoen 1

Bishoen 2

Bishoen 3

Fuminosato 1

Fuminosato 2
Fuminosato 3

Fuminosato 4

Hannancho 1

Hannancho 2

Hannancho 3

Hannancho 4

Hannancho 5

Hannancho 6

Hannancho 7

Showacho 3

Showacho 4

Showacho 5

Nishitanabecho 1

Nishitanabecho 2

Showacho 1

Showacho 2

Momogaikecho 1

Momogaikecho 2

Nagaikecho

Abenosuji 5

Abenomotomachi

Ojicho 1

Ojicho 2

Ojicho 3

Aioidori 1

Aioidori 2

Kitabatake 3

Tedzukayama 1

Bandai 1
Harimacho 1

Harimacho 2

Harimacho 3

Kitabatake 2

Kitabatake 1
Ojicho 4

Kyoritsudori 2

Maruyamadori 1Maruyamadori 2

Matsumushidori 3

Hashimotocho

Seimeidori

Matsumushidori 2

Matsumushidori 1

Tennojicho-minami 3

Ga FuminosatoGa Fuminosato

Ga BishoenGa Bishoen

Ga KoboreguchiGa Koboreguchi

Hội trường FuminosatoHội trường Fuminosato

Hội trường Tokiwa-higashiHội trường Tokiwa-higashi

Takamatsu-minamienTakamatsu-minamien

Ga ShowachoGa Showacho
Ga Higashi-TengachayaGa Higashi-Tengachaya

Trạm cứu hỏa Abeno
Chi nhánh Seimeidori
Trạm cứu hỏa Abeno
Chi nhánh Seimeidori

Hội trường MomogaikeHội trường Momogaike

Hội trường Abeno RengoHội trường Abeno Rengo

Ga KitabatakeGa Kitabatake

Ga HimematsuGa Himematsu

Hội trường 
Seimeigaoka-minami
Hội trường 
Seimeigaoka-minami Hội trường SeimeigaokaHội trường Seimeigaoka

Hội đồng phúc lợi xã hội quận AbenoHội đồng phúc lợi xã hội quận Abeno

Ga NishitanabeGa Nishitanabe

Ga Minami-TanabeGa Minami-Tanabe

Ga TsurugaokaGa Tsurugaoka

Trạm cứu hỏa Abeno
Chi nhánh Hannan
Trạm cứu hỏa Abeno
Chi nhánh Hannan

Hội trường Hannan RengoHội trường Hannan Rengo

Hội trường 
Nishitanabe
Hội trường 
Nishitanabe

Hội trường Nagaike RengoHội trường Nagaike Rengo

Đường cao tốc Hanshin M
atsubara Line

Quận 

Higashisumiyoshi

Kintetsu M
inam

i-O
saka Line

JR H
anw

a Line

JR Kansai Main Line

Ga MatsumushiGa Matsumushi
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Quận Sumiyoshi

Quận Nishinari

Đường địa phương chính Osakako - Yao Line

Xuất bản bởi Tòa thị chính quận Abeno
(Biên soạn vào năm 2021)

Địa điểm lánh nạn diện rộng
Nơi lánh nạn khi có thiên tai
Nơi sơ tán tạm thời
OsakaMetro (tàu điện ngầm)
Đường sắt
Trạm cứu hỏa/Sở cứu hỏa
Đồn cảnh sát/Sở cảnh sát

Ký hiệu trên bản đồKý hiệu trên bản đồKý hiệu trên bản đồ

0 50 100 200 300 400 500ｍ

 Tên khu vực

 Tên hiệp hội khu phố

Thông tin khu phố của cá nhân

*Điền thông tin về khu vực nơi bạn sinh sống.

Ký hiệu cá nhân

*Hãy điền ký hiệu mà bạn sẽ sử dụng để 
đánh dấu những nơi sau:

Nhà riêng

Nơi thường đến

Nơi lánh nạn

Cung đường lánh nạn

Nơi dễ gặp nguy hiểm

Bản Đồ
Khẩn Cấp
Bản Đồ
Khẩn CấpQuận Abeno

Hãy đi xung quanh nhà bạn và kiểm tra những 
nơi dễ gặp nguy hiểm và các điểm sơ tán (như 
công viên trường tiểu học/THCS, v.v.); xác nhận 
các tuyến đường sơ tán và lấy bút đánh dấu lại.
Đừng chủ quan mà hãy quyết định nhiều hơn một 
cung đường phòng trường hợp đường bị chặn.

Bản Đồ Khẩn Cấp Cá Nhân

Đường này 
có bức tường 
đá chặn thì 

phải.

Công viên kia 
là nơi lánh 
nạn đó ba!

[Cần lưu ý khi tìm cung đường lánh nạn]
 Xem có bức tường nào dễ đổ không
 Cột điện có đổ chắn đường không
 Đường có hẹp quá không

Nhớ kiểm tra cả Bản đồ nguy cơ lũ lụt


